Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.007058
Số quyết định: 3254/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Thủ tục công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; danh hiệu Doanh nghiệp kiểu mẫu cho các doanh nghiệp.
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
1.2. Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 - Đại lộ Lê Lợi - phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa.
1.3.Trình tự thực hiện:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp họp xét đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể; Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp họp xét đề nghị Hiệu trưởng nhà trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
	- Việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 12 hàng năm; đối với đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành trong tháng 6 hàng năm.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
	- Việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị hoàn thành trong tháng 12 hàng năm; đối với đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành trong tháng 6 hàng năm; - Vào tháng 4 của năm tiếp theo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận danh nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”; Đối với ngành giáo dục và đào tạo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” vào tháng 9 hàng năm. 
	

	

	
Trực tuyến
	
	- Việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị hoàn thành trong tháng 12 hàng năm; đối với đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành trong tháng 6 hàng năm; - Vào tháng 4 của năm tiếp theo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận danh nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”; Đối với ngành giáo dục và đào tạo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” vào tháng 9 hàng năm. 
	

	

	
Dịch vụ bưu chính
	
	- Việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị hoàn thành trong tháng 12 hàng năm; đối với đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành trong tháng 6 hàng năm; - Vào tháng 4 của năm tiếp theo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận danh nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”; Đối với ngành giáo dục và đào tạo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” vào tháng 9 hàng năm. 
	

	


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Tờ trình;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, doanh nghiệp (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Báo cáo thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Thanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 - Đại lộ Lê Lợi - phường Hạc Thành - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa; - Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.gov.vn. Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
47/2005/QH11
	
Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
	
14-06-2005
	
Quốc Hội

	
91/2017/NĐ-CP
	
Nghị định 91/2017/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
	
31-07-2017
	
Chính phủ

	
15/2003/QH11 
	
Luật Thi đua, Khen thưởng
	
26-11-2003
	
Quốc Hội

	
39/2013/QH13
	
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
	
16-11-2013
	
Quốc Hội

	
09/2019/QĐ-UBND
	
quy định trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu
	
09-04-2019
	
UBND tỉnh Thanh Hóa


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Đối với danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”
- Đã được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
- Có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ đạt chuẩn trở lên theo vị trí việc làm.
- Trong năm xét công nhận, tổ chức Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại xuất sắc.
- Đến thời điểm xét công nhận, có 40% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang đạt danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”.
* Đối  với danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu”
- Đã được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” hoặc “Doanh nghiệp Thanh Hoá tiêu biểu”.
- Đến thời điểm xét công nhận có 40% trở lên số người lao động đạt danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
